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ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT
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          Câu 1: (2,0 điểm)
Hãy trình bày các yêu cầu của lưới điện trong nhà.
Câu 2: (2,5 điểm)
              Hãy kể tên và giải thích các phương pháp lắp đặt chuẩn được sử dụng khi lắp đặt cáp điện.
Câu 3: (3,0 điểm)
[bookmark: _GoBack]             
Câu 4: (2,5 điểm)
            Hãy trình bày các yêu cầu của việc lắp đặt cáp và dây dẫn điện trong khay và thang cáp sử dụng trong các công trình công nghiệp.
 
_______Hết_______

GHI CHÚ: CÁN BỘ COI THI KHÔNG ĐƯỢC GIẢI THÍCH GÌ THÊM.

            TRƯỞNG KHOA		  TRƯỞNG BỘ MÔN		        GIẢNG VIÊN RA ĐỀ
        (Ký tên và ghi rõ họ tên)	            (Ký tên và ghi rõ họ tên)	                    (Ký tên và ghi rõ họ tên)




         Châu Văn Bảo                               Quách Minh Thử                          Đỗ Huỳnh Thanh Phong
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ĐÁP ÁN ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT
HỌC KỲ:  I   		NĂM HỌC:  2018 – 2019
	
	Bậc đào tạo: cao đẳng
	Học phần: Kỹ thuật lắp đặt điện
	Lớp: 17C1 – ĐCN1,2,3,4 và 17C1 – ĐĐT1,2,3,4    
                            Ngày thi:  ____ / ____ / 2018 	
	Thời gian thi: 90 (không kể thời gian phát đề)

      (Thí sinh không được sử dụng tài liệu)Đề số 1

NỘI DUNG

	Câu
	Ý
	Đáp án
	Điểm

	1
	
	Các yêu cầu của lưới điện trong nhà.
	2,0

	
	
	- Thiết bị điện của các phòng khác nhau (nhưng vẫn trong cùng một nhà) cho phép được cấp điện bằng một nhánh rẽ riêng nối vào đường dây cung cấp chung hoặc bằng một đường dây riêng từ tủ phân phối.
- Được phép cấp điện cho các phòng không dùng để ở trong nhà ở  bằng đường dây cung cấp chung với điều kiện tại nơi rẽ nhánh phải có khí cụ đóng cắt riêng nhưng phải đảm bảo yêu cầu chất lượng điện áp.
-  Một đường dây được phép cấp điện cho một số đoạn đứng. Riêng với nhà ở trên 5 tầng, mỗi đoạn đứng phải đặt thiết bị đóng cắt riêng tại chỗ rẽ nhánh.
-  Chiếu sáng cầu thang, lối đi chung, hành lang và những phòng khác ngoài phạm vi căn hộ của chung cư, phải được cấp điện bằng các đường dây riêng từ tủ phân phối chính.

	0.5



0.5


0.5

0.5


	
2
	
	Các phương pháp lắp đặt chuẩn được sử dụng khi lắp đặt cáp điện.

	
2.5

	
	.
	· Phương pháp lắp đặt chuẩn A1: cáp một lõi luồn trong ống đặt trong tường.
· Phương pháp lắp đặt chuẩn A2: cáp nhiều lõi luồn trong ống đặt trong tường.
· Phương pháp lắp đặt chuẩn B1: cáp một lõi luồn trong ống đặt trên tường bằng gỗ.
· Phương pháp lắp đặt chuẩn B2: cáp nhiều lõi luồn trong ống đặt trên tường bằng gỗ.
· Phương pháp lắp đặt chuẩn C: cáp một lõi hoặc nhiều lõi đặt trên tường bằng gỗ.
· Phương pháp lắp đặt chuẩn D1: cáp nhiều lõi luồn trong ống đặt trong đất.
· Phương pháp lắp đặt chuẩn D2: cáp nhiều lõi hoặc một lõi có vỏ bọc đặt trực tiếp trong đất.
· Phương pháp lắp đặt chuẩn E: cáp nhiều lõi đặt trong không khí.
· Phương pháp lắp đặt chuẩn F: cáp một lõi đặt sát nhau trong không khí.
· Phương pháp lắp đặt chuẩn G: cáp một lõi đặt cách nhau trong không khí.
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	3,0
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0.5

	4
	
	Các yêu cầu của việc lắp đặt cáp và dây dẫn điện trong khay và thang cáp sử dụng trong các công trình công nghiệp
	2.5

	
	
	-  Phải sử dụng hệ thống khay và thang cáp để bảo vệ cáp điện trong phạm vi nhà xưởng có số lượng cáp lớn.
-  Hệ thống khay và thang cáp phải được lắp hoàn chỉnh trước khi đặt cáp.
-  Tuyến khay hoặc thang cáp không rộng hơn 1200 mm, phải có giá đỡ sau mỗi cự ly từ 1 m đến 3 m, cự ly này phải được cấp có thẩm quyền phê duyệt trước khi thi công.
-  Vật liệu chế tạo khay hoặc thang cáp phải là thép mạ kẽm nóng hoặc có lớp phủ ngoài bằng vật liệu chống gỉ và chống ăn mòn.
- Các cáp trong khay và thang cáp phải được sắp xếp theo thứ tự, phân thành từng nhóm tùy theo chức năng và được cố định bằng dây thắt nhựa.
-  Khay và thang cáp phải được tiếp đất.
-  Cáp đi từ trong khay hoặc thang cáp ra ngoài không được vượt lên trên thành bên của khay hoặc thang cáp để không làm cản trở việc đậy nắp khay hoặc thang cáp.
-  Khay hoặc thang cáp không được đi chung với ống dẫn dầu hoặc khí đốt trong cùng một hành lang kỹ thuật
-  Nắp trên của khay hoặc thang cáp và các phương tiện bảo vệ bổ sung phải được tháo lắp dễ dàng.
-  Chung quanh khay hoặc thang cáp phải chừa hoặc duy trì đủ không gian nhằm cho phép tiếp cận dễ dàng để lắp đặt và bảo trì cáp.
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_______Hết_______
           TRƯỞNG BỘ MÔN		     			              GIẢNG VIÊN RA ĐỀ
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